BÁO CÁO 
SOÁT XÉT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG QCVN 12:2020/BXD

[bookmark: _GoBack]
I.Những thông tin chung
1.1 Tên Quy chuẩn QCVN 12:2014/BXD  Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
Soát xét QCVN 12:2014/BXD  được thực hiện theo nhiệm vụ của Vụ KHCN-MT Bộ Xây dựng giao cho Viện KHCN Xây dựng theo Hợp đồng KHCN 107/KHCN ngày 24 tháng 5 năm 2019 giao các nhiệm vụ khoa học và kinh phí cho năm 2019 cho Viện KHCN Xây dựng. 
1.2 Cơ quan chủ trì xây dựng tiêu chuẩn: 
Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng.
1.3 Thời gian thực hiện:
Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2019
1.4 Tiêu chuẩn tham khảo: Tiêu chuẩn IEC 60364 Electrical Installations for Buildings, ISO 8995-1:2002  Ergonomics – Lighting of work places – Part 1: Indoor.   
1.5 Mục tiêu đề tài soát xét QCVN 12:2014/BXD
- Soát xét  QCVN 12:2014/BXD
Bao gồm các công việc như Rà soát các nội dung của QC, Thu thập và Tổng kết các ý kiến về tính khả thi và hiệu quả của QC trong quá trình sử dụng trong các dự án ngầm hiện đang thực hiện, Làm sáng tỏ các cơ sở khoa học và thực tiễn của các bất cập trong nội dung QC và Xác lập các nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho QC sẽ biên soạn mới.
- Biên soạn dự thảo QCVN 12:2020/BXD mới
QCVN mới hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng sẽ thay thế QCVN 12-2014/BXD hiện hành theo hướng cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trên thê giới và loại bỏ các quy định bất cập, bất hợp lý trong quá trình áp dụng của quy chuẩn cũ. QCVN biên soạn mới sẽ dựa trên tài liệu là tiêu chuẩn IEC 60364, và tiêu chuẩn ISO 8955-1:2002
1.6 Ban kỹ thuật xây dựng quy chuẩn: 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ,
học vị
	Cơ quan
	Nhiệm vụ trong Ban kỹ thuật

	1
	Đinh Quốc Dân
	Tiến sĩ 
	Viện KHCN XD
	Trưởng ban

	2
	Vũ Mạnh Hà
	Kỹ sư
	Viện KHCN XD
	Thư ký

	3
	Nguyễn Hải Hưng
	Kỹ sư
	Viện KHCN XD
	Thành viên

	4
	Cao Tiến Dũng
	Kỹ sư
	Viện KHCN XD
	Thành viên

	5
	Nguyễn Thị M. Nguyệt
	Kỹ sư
	Viện KHCN XD
	Thành viên

	6
	Huỳnh Hồng Tấn
	Kỹ sư
	Hiệp hội Đồng QT ĐNÁ - ICASEA
	Thành viên

	7
	Trần Đình Long
	Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
	Trường Đại học
Bách khoa Hà Nội
	Thành viên

	8
	Bạch Quốc Khánh
	Phó giáo sư,Tiến sĩ
	Trường Đại học
Bách khoa Hà Nội
	Thành viên

	9 
	Chu Văn Tiến
	Kỹ sư
	Hội Điện lực VN
	Thành viên

	10
	Trần Tương Như
	Kỹ sư
	Hội Điện lực VN
	Thành viên


 II.Tính cần thiết của vấn đề soát xét lại QCVN 12:2014 Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
2.1 Hiện trạng các Quy, Tiêu chuẩn về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
2.1.1. Ngoài nước
2.1.1.1.Tiêu chuẩn IEC của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế:
Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế -IEC (International Electrotechnical Commission) được thành lập năm 1906. Mục tiêu của IEC là thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực điện - điện tử và các vấn đề có liên quan như: chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn điện và hỗ trợ cho thông hiểu quốc tế 
IEC có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức tiêu chuẩn hoá và chuyên môn quốc tế như: ISO, Liên đoàn Viễn thông quốc tế - ITU; Ban Tiêu chuẩn hoá Kỹ thuật điện châu Âu - CENELEC. Đặc biệt, giữa IEC và ISO đã thiết lập một thoả thuận về phạm vi hoạt động của mỗi tổ chức. Theo thoả thuận này, phạm vi hoạt động của IEC bao gồm tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực điện - điện tử. ISO và IEC đã phối hợp thành lập một ban kỹ thuật hỗn hợp về công nghệ thông tin được đặt trong cơ cấu các cơ quan kỹ thuật của ISO (ISO/IEC/JTC1).
Bộ tiêu chuẩn điện kỹ thuật (chuẩn hoá quốc tế IEC) bao gồm trên 6500 tiêu chuẩn về thiết kế, lắp đặt hệ thống điện và được rất nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Các tiêu chuẩn của IEC có tính thực tiễn cao và các tiêu chuẩn đều được cập nhật thường xuyên  khi có các sự thay đổi về công nghệ hay tự hoàn thiện của các tiêu chuẩn
2.1.1.2.Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO):
Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (viết tắt theo tiếng Anh là  ISO : International Organization for Standardization) là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.
ISO được thành lập ngày 23 tháng 2 năm 1947. Trụ sở Ban thư ký ISO đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Đến năm 2018 ISO có 161 thành viên quốc gia (national standards bodies)  .
ISO hợp tác chặt chẽ với Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (International Electrotechnical Commission, viết tắt IEC), là tổ chức chịu trách nhiệm tiêu chuẩn hóa các thiết bị điện.
Một số tiêu chuẩn của ISO được áp dụng, biên dịch sang tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng vào lĩnh vực điện  trong xây dựng như ISO 8995 / TCVN 7114
2.1.1.3.NEC - National Electrical Code của Mỹ:
Tiêu chuẩn NEC được phát triển bởi NFPA hiệp hôi quốc gia phòng cháy chống cháy của Mỹ và được Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) phê chuẩn
Bộ tiêu chuẩn NEC được ban hành lần đầu năm 1897 và được cập nhật 3 năm một lần, về cơ bản hệ thống tiêu chuẩn NEC không quá khác biệt so với tiêu chuẩn IEC   
2.1.1.4. Hệ thống tiêu chuẩn của Nga  
Tổ chức tiêu chuẩn hóa của Nga do Ủy ban tiêu chuẩn quốc gia, Ủy ban xây dựng nhà nhước đảm nhiệm, các tiêu chuẩn được ban hành với sự xét duyệt của Bộ Xây dựng và Ủy ban xây dựng nhà nước.
Các tiêu chuẩn đựơc biên soạn chịu sự điều tiết của Luật tiêu chuẩn hóa quốc gia theo hướng hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực như ISO, EN, IEC...
Ngoài các tiêu chuẩn do tự nghiên cứu và phát triển, Ủy ban tiêu chuẩn quốc gia nga cũng tiến hành biên dịch một số tiêu chuẩn của IEC như tiêu chuẩn ГОСТ Р 50571 (МЭК 364) Государственный стандарт Российской Федерации /Tiêu chuẩn quốc gia Liên bang Nga - Trang bị điện các tòa nhà; Họ tiêu chuẩn ГОСТ Р 50571 được chuyển dịch từ họ tiêu chuẩn IEC 60364 sang có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với nền kinh tế quốc dân của CH liên bang Nga, quy định về tính toán, lựa chọn, lắp đặt trang bị điện cho các tòa nhà. Đây là họ tiêu chuẩn cơ bản để phát triển các tiêu chuẩn khác đối với hệ thống điện hạ thế trong các công trình nhà ở và nhà công cộng.
2.1.1.5. Hệ thống tiêu chuẩn của Pháp:
Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Pháp AFNOR được thành lập năm 1926. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận được nhà nước công nhận và thuộc Bộ Công nghiệp. Tổ chức này có gần 2500 công ty thành viên. Mục tiêu của tổ chức này là hướng dẫn và phối hợp quy trình xây dựng tiêu chuẩn và khuyến khích việc áp dụng các tiêu chuẩn này. AFNOR hợp tác với các tổ chức thương mại và nhiều đối tác là các cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc gia và quốc tế. AFNOR là thành viên đại diện cho Pháp trong Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Châu Âu (CEN) và Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO).
Ngày nay, AFNOR là một tập đoàn Dịch vụ có mục tiêu đảm bảo sự cạnh tranh và ảnh hưởng của hệ thống tiêu chuẩn hoá của Pháp trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế.
AFNOR thực hiện các hoạt động chính như sau: Tiêu chuẩn hoá (soạn thảo các tài liệu tham khảo theo yêu cầu hoặc cung cấp các dịch vụ thông tin liên quan đến tiêu chuẩn); Ban hành ấn phẩm và các sản phẩm thông tin; Đào tạo và Tư vấn; Chứng nhận trên cấp độ quốc gia và quốc tế.
Hệ thống tiêu chuẩn của Pháp đang có sự xích lại gần với hệ thống tiêu chuẩn IEC và nằm trong hệ thống tiêu chuẩn hóa châu Âu (CEN).  
2.1.1.6. Hệ thống tiêu chuẩn Australia
Standards Australia là tổ chức biên tập các tiêu chuẩn của Australia, tổ chức này là thành viên của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) và  Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC)
Hệ thống tiêu chuẩn SA được ban hành dựa trên quyền lợi quốc gia và có sự hòa hợp với hệ thống tiêu chuẩn ISO và IEC
2.1.2.Trong nước
Hệ thống tiêu chuẩn Điện của Việt Nam được xây dựng ban đầu trên cơ sở hệ thống tiêu chuẩn của Liên Xô.  Do việc áp dụng các tiêu chuẩn của Liên Xô bị lạc hậu với phát triển chung của thế giới nên hệ thống tiêu chuẩn nước ngoài đã được áp dụng tại Việt Nam một cách không chính thức, đến những năm 90 Việt Nam bắt đầu chuyển dịch các tiêu chuẩn IEC thành các tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng để đáp ứng các nhu cầu về hội nhập, phát triển cũng như các tiến bộ khoa học trên thế giới. Đến nay Việt Nam đã biên dich (chuyển ngang) các tiêu chuẩn của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC), Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) thành các tiêu chuẩn tương ứng của Việt Nam trong các lĩnh vực về điện, điện tử như bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 biên dịch từ IEC 60364. TCVN 7536 từ IEC/ISO 2382.v.v..
Ngoài các tiêu chuẩn biên dịch từ nước ngoài thì Việt Nam còn có các tiêu chuẩn xây dựng trong nước được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn Liên Xô ban đầu có sửa đổi để phù hợp với Việt Nam, trải qua các thời kỳ có soát xét, sửa đổi cập nhật với các tiến bộ khoa học và tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế , như TCVN 9206:2012 ( Chuyển đổi từ TCXD 27-1991) v.v.v
Trong quá trình triển khai các dự án xây dựng tại Việt Nam một số các chủ đầu tư áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như:
· AS3000 Electrical installations (known as the Australian/New Zealand Wiring Rules)  của Australia
· NEC - National Electrical Code của Mỹ
· NFC17-102:2011 tiêu chuẩn về chống sét của Pháp
· ……..
2.2 Hiện trạng khai thác sử dụng QCVN 12/2014  Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng 
2.2.1. Thông tin chung 
· QCVN 12/2014 quy định các yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
· QCVN 12/2014 được biên soạn và ban hành vào năm 2014 nhằm đáp ứng các yêu cầu về hội nhập kinh tế cũng như các yêu cầu về kỹ thuật, quản lý đối với hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng trong bối cảnh Việt Nam tại thời điểm đó chưa có một quy chuẩn nào để điều chỉnh đối tượng này.
· QCVN 12/2014  được biên soạn trên cơ sở các tiêu chuẩn của IEC và tham khảo một số tiêu chuẩn của Việt Nam, quy chuẩn của Malaysia
· IEC 60050-826 ed.2.0:2004 International Electrotechnical Vocabulary – Part 826: Electrical installations of buildings (Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế - Phần 826: Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà).
· TCVN 7447-1:2010 IEC 60364-1:2005 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa. Low-voltage electrical installations. Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions. 
· TCVN 7447-4-41:2010 IEC 60364-4-41:2005 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 4-41: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống điện giật. Low-voltage electrical installations. Part 4-41: Protection for safety. Protection against electric shock. 
· TCVN 7447-4-42:2005 IEC 60364-4-42:2001 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà. Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt. Electrical installations of buildings. Part 4-42: Protection for safety – Protection against thermal effects. 
· TCVN 7447-4-43:2010 IEC 60364-4-43:2008 (thay thế cho TCVN 7447-4-43:2004 IEC 60364-4-43:2001) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 4-43: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống quá dòng. Low-voltage electrical installations. Part 4-43: Protection for safety. Protection against overcurrent. 
· TCVN 7447-4-44:2010 IEC 60364-4-44:2007 (thay thế cho  TCVN 7447-4-44:2004 IEC 60364-4-44:2003)  Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 4-44: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ.  Low-voltage electrical installations. Part 4-44: Protection for safety. Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances. 
· TCVN 7447-5-51:2010 IEC 60364-5-51:2005 (thay thế cho  TCVN 7447-5-51:2004 IEC 60364-5-51:2001) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Quy tắc chung.  Electrical installations of buildings. Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment. Common rules. 
· TCVN 7447-5-52:2010 IEC 60364-5-52:2009 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Hệ thống đi dây. Low-voltage electrical installations. Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment. Wiring systems. 92 trang. 
· TCVN 7447-5-53:2005 IEC 60364-5-53:2002 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà. Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Cách ly, đóng cắt và điều khiển. Electrical installations of buildings. Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control.. 
· TCVN 7447-5-54:2005 IEC 60364-5-54:2002 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà. Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ. Electrical installations of buildings. Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors. 
· TCVN 7447-5-55:2010 IEC 60364-5-55:2008 (thay thế cho  TCVN 7447-5-55:2005 IEC 60364-5-55:2002) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Các thiết bị khác.  Electrical installations of buildings. Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment. Other equipment. 
· TCVN 7447-5-56:2011 IEC 60364-5-56:2009 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 5-56: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Dịch vụ an toàn. Low-voltage electrical installations. Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment. Safety services. 
· TCVN 7447-6:2011 IEC 60364-6:2006  Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 6: Kiểm tra. Low-voltage electrical installations. Part 6: Verification. 
· TCVN 7447-7-701:2011 IEC 60364-7-701:2006 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 7-715: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt. khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen. Low-voltage electrical installations. Part 7-701: Requirements for special installations or locations. Locations containing a bath or shower. 
· TCVN 7447-7-710:2006 IEC 60364-7-710:2002 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà. Phần 7-710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu vực y tế. Electrical installations of buildings. Part 7-710: Requirements for special installations or locations – Medical locations. 
· TCVN 7447-7-715:2011 IEC 60364-7-715:1999 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 7-715: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt. Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bằng điện áp cực thấp. Electrical installations of buildings. Part 7-715: Requirements for special installations or locations. Extra-low-voltage lighting installations. 
· TCVN 9207:2012 (chuyển đổi thay thế TCXD 25:1991) Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế. Installation of electrical wiring in dwellings and public buildings – Design standard.
· TCVN 9206:2012 (chuyển đổi thay thế TCXD 27:1991) Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế. Installation of electric equipments in dwellings and public building – Design standard. 
· TCXD 16:1986 (đang chuyển đổi thành TCVN) Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.  Artificial lighting in civil work.
· TCVN 7114-1:2008 ISO 8995-1:2002 Ecgônômi – Chiếu sáng nơi làm việc- Phần 1: Trong nhà. Ergonomics – Lighting of work places – Part 1: Indoor.
· TCVN 9385:2012 BS 6651:1999 (chuyển đổi thay thế TCXDVN 46:2007) Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống. Protection of structures against lightning - Guide for design, inspection and maintenance.
· TCVN 9888-1:2013 (IEC 62305-1:2010) Hệ thống bảo vệ chống sét. Phần 1: Nguyên tắc chung.
· TCVN 9888-2: 2013 (IEC 62305-2:2010) Hệ thống bảo vệ chống sét. Phần 2: Quản lý rủi ro.
· TCVN 9888-3: 2013 (IEC 62305-3:2010) Hệ thống bảo vệ chống sét. Phần 3: Hỏng vật lý đến kết cấu và nguy cơ tuổi thọ.
· TCVN 9888-4: 2013 (IEC 62305-4:2010) Hệ thống bảo vệ chống sét. Phần 4: Hệ thống điện và điện tử trong các kết cấu.
2.2.2. Nội dung cụ thể của QCVN 12:2014/BXD Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng:
	Stt
	Nội dung

	1
	Quy định chung

	1.1
	Phạm vi điều chỉnh

	1.2
	Đối tượng áp dụng

	1.3
	Tài liệu viện dẫn

	1.4
	Giải thích từ ngữ

	1.5
	Các chữ viết tắt

	1.6
	Các nguyên tắc chung

	2
	Quy định về kỹ thuật

	2.1
	Hệ thống đường dẫn điện và thiết bị điện

	2.2
	Hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ

	2.3
	Cách ly, đóng cắt mạch điện và dịch vụ an toàn

	2.4
	Bảo vệ chống điện giật

	2.5
	Bảo vệ chống tác động nhiệt

	2.6
	Bảo vệ chống quá dòng điện

	2.7
	Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

	2.8
	Bảo vệ chống sét

	2.9
	Đấu nối các nguồn điện riêng

	2.10
	Trang bị điện trong các khu vực đặc biệt

	3
	Quy định về kiểm tra

	3.1
	Các yêu cầu chung

	3.2
	Yêu cầu đối với kiểm tra bằng trực quan lần đầu trước khi đưa vào sử dụng

	3.3
	Yêu cầu đối với kiểm tra bằng thử nghiệm lần đầu trước khi đưa vào sử dụng

	3.4
	Kiểm tra định kỳ theo yêu cầu bảo trì trong quá trình sử dụng

	4
	Tổ chức thực hiện

	
	Các phụ lục


2.2.3. Phân tích những ưu, nhược điểm của  QCVN 12:2014
2.2.3.1.Ưu điểm
· Ban hành kịp thời, đáp ứng các nhu cầu về hội nhập, quản lý và kỹ thuật đối với hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. Các quy định của quy chuẩn nâng cao công tác an toàn đối với hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng và tiệm cận với thế giới như: Quy định về sử dụng ổ cắm có cực PE trong nhà ở và nhà công cộng, quy định về các hệ thống nối đất, quy định về sử dụng thiết bị RCD….
· Nội dung rất đầy đủ, đề cập tới tất cả các vấn đề về quản lý, đặc biệt kỹ thuật liên quan đến thiết kế, thi công, vận hành khai thác đối với hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng, đặc biệt các vấn đề nổi cộm như phòng chống cháy nổ, môi trường, an toàn sinh mạng, tài sản, vật nuôi,..
Đánh giá chung, các đơn vị thiết kế, thi công, chủ đầu tư, cơ quan quản lý có liên quan đến hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng đánh giá cao quy chuẩn này. Các quy định được áp dụng vào thực tế và hầu như không có vướng mắc tạo hành lang pháp lý kỹ thuật cho người sử dụng và cơ quan quản lý.
2.2.3.2. Nhược điểm
· Qua quá trình 5 năm áp dụng hầu như không có phản ảnh nào của các đơn vị có liên quan về việc khó khăn lớn hay các quy định không rõ ràng khi áp dụng quy chuẩn. Tuy nhiên quá trình áp dụng có một số vướng mắc nhỏ như một số ví dụ sau :
· Mục 2.1.5.1 quy đinh  Tiết diện của dây pha trong các mạch xoay chiều không được nhỏ hơn các giá trị sau:
Cho mạch chiếu sáng: 1,5 mm2;
Cho mạch động lực và chiếu sáng và mạch dành riêng cho động lực: 2,5 mm2;
· Thực tế áp dụng cho thiết kế, thi công thường sử dụng dây có tiết diện 1.5mm2 cho mạch điện vừa có chiếu sáng và quạt trần hoặc các thiết bị sử dụng điện công suất nhỏ  
· Mục 2.1.14.3  Phải cấp điện bằng các đường dẫn điện riêng từ tủ phân phối điện chính cho hệ thống chiếu sáng cầu thang, lối đi chung, hành lang và những phòng khác ngoài phạm vi căn hộ của nhà ở.
· Quy định này không hợp lý khi ở các khu vực lối đi chung, hành lang còn có các thiết bị dùng chung khác xẽ phải đi một đường dây riêng từ tủ phân phối điện chính lên dẫn đến tốn kém không cần thiết.
· Một số quy định trong quy chuẩn đã cũ không còn đúng trong thực tế như:
· Mục 2.1.14.6 quy định:Trường hợp cấp điện bằng một đường dẫn điện nhóm chung cho các động cơ điện thì số lượng động cơ không được quá bốn, đồng thời công suất mỗi động cơ không được quá 3 kW.
· Mục 2.1.13.6: Trường hợp sử dụngđộng cơ điện kiểu hở phải lắp đặt ở gian riêng, có tường, trần và sàn nhà bằng vật liệu không cháy và phải cách các bộ phận cháy được của nhà ít nhất là 0,5 m.
· Các tiêu chuẩn gốc để biên soạn quy chuẩn của IEC đã có các phiên bản mới hơn. Ví dụ như:
· IEC 60364-6 Low-voltage electrical installations - Part 6 : Verification – 04/2016/ / Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 6: Kiểm tra,
· IEC 60364-4-41 Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock- 11/2018/ Hệ thống lắp đặt điện hạ áp-Phần 4-41: Bảo vệ an toàn – bảo vệ chống điện giật
· IEC 60364-4-42 Low-voltage electrical installations – Part 4-42: Protection for safety – Protection against thermal effects- 11/2014/ Hệ thống lắp đặt điện hạ áp Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống tác động nhiệt
· IEC 60364-4-44 Low-voltage electrical installations – Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances - 01/2018/ Hệ thống lắp đặt điện hạ áp Phần 4-44: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ
· IEC 60364-5-53 Low-voltage electrical installations – Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment – Devices for protection for safety, isolation, switching control and monitoring- 02/2019 / Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển và giám sát
· IEC 60364-5-56 Low-voltage electrical installations – Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment – Safety services- 03/2017/ Hệ thống lắp đặt điện hạ áp-Phần 5-56: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Dịch vụ an toàn
· IEC 60364-5-55 Electrical installations of  buildings - Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment – Other equipment – 07/2016/ Hệ thống lắp đặt điện hạ áp -Phần 5-55:  Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác
· Những nhược điểm của QCVN 12/2014/BXD nêu trên ta thấy cần phải soát xét để phù hợp hơn với thực tế và tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là trong điều kiện các thiết bị điện của Việt Nam được sản xuất trong nước hay nhập khẩu đại đa số tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC.  
III. Nội dung soát xét  QCVN 12:2014 Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
3.1 Nguyên tắc chung của soát xét  QCVN 12:2014
	Với những lý do phân tích trên, vấn đề soát xét QCVN 12/2014/BXD  là tất yếu và cần thiết. Soát xét QCVN 12/2014/BXD và xây dựng mới QCVN về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng trên các cơ sở nguyên tác sau:
· Tuân thủ các quy định chung về luật Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam 68/2006/QH11 Quốc hội Việt nam 11 thông duyệt, có hiệu lực từ 01/01/2007, trong đó xác định rõ nội dung của Quy chuẩn Việt Nam. 
· QCVN về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng phải quy định các nguyên tắc chung cần tuân thủ khi thiết kế, thi công và vận hành khai thác hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng với mục đích bảo đảm an toàn cho người sử dụng, an toàn về tài sản, vật nuôi và môi trường xung quanh.  
· QCVN về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng phải cũng phải chứa các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý phải tuân thủ đạt được các tiêu chí chất lượng.   
· QCVN về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng phải phục vụ công tác quản lý  của cơ quan chức năng đối với hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
· 	QCVN về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, kỹ thuật và xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với các quy định kỹ thuật của thế giới đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế
QCVN 12:2014/BXD sau khi soát xét sẽ được thay thế bằng QCVN mới và  có tên là QCVN 12: 2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
3.2 Những yêu cầu cơ bản của  Quy chuẩn Việt Nam về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
	Tuân thủ các nguyên tắc chung đã được thừa nhận khi soát xét QCVN 12/2014/BXD những tiêu chí cơ bản cần đạt được về nội dung của QCVN về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng là:
· 	Phải kề thừa và phù hợp với nội dung của các QCVN liên quan đến hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
· 	Phải cập nhật được các điểm mới trong bộ tiêu chuẩn IEC 60364 mới ban hành, 
· Phải phù hợp với tình hình kinh tế xã hội Việt Nam và đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế, 
3.3 Nội dung Quy chuẩn Việt Nam về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
3.3.1 Mô tả nội dung QCVN 12:2020/BXD Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
	QCVN 12:2020/BXD  về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng được bố trí theo các chương mục sau tuân thủ các quy định về bố trí các văn bản quy chuẩn.
	Mục
	Nội dung

	1
	Quy định chung

	1.1
	Phạm vi điều chỉnh

	1.2
	Đối tượng áp dụng

	1.3
	Tài liệu viện dẫn

	1.4
	Giải thích từ ngữ

	1.5
	Các chữ viết tắt

	2
	Quy định về kỹ thuật

	2.1
	Hệ thống đường dẫn điện và thiết bị điện

	2.2
	Hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ

	2.3
	Cách ly, đóng cắt mạch điện và dịch vụ an toàn

	2.4
	Bảo vệ chống điện giật

	2.5
	Bảo vệ chống tác động nhiệt

	2.6
	Bảo vệ chống quá dòng điện

	2.7
	Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

	2.8
	Bảo vệ chống sét

	2.9
	Đấu nối các nguồn điện riêng

	2.1
	Trang bị điện trong các khu vực đặc biệt

	3
	Quy định về kiểm tra

	3.1
	Các yêu cầu chung

	3.2
	Yêu cầu đối với kiểm tra bằng trực quan lần đầu trước khi đưa vào sử dụng

	3.3
	Yêu cầu đối với kiểm tra bằng thử nghiệm lần đầu trước khi đưa vào sử dụng

	3.4
	Kiểm tra định kỳ theo yêu cầu bảo trì trong quá trình sử dụng

	4
	Tổ chức thực hiện

	Phụ lục A  
	(Quy định) - Giới hạn thể tích trong tầm với

	Phụ lục B
	(Quy định) - Cấp bảo vệ của thiết bị điện

	Phụ lục C
	(Quy định) - Chiếu sáng nhân tạo

	Phụ lục D
	(Quy định) - Những biện pháp cần thiết để hạn chế chói lóa phản xạ 

	Phụ lục Đ
	(Quy định) – Các loại sơ đồ nối đất

	Phụ lục E
	(Quy định) – Hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ

	Phụ lục G
	(Quy định) - Vật liệu và kích thước nhỏ nhất cho phép của các phần tử làm điện cực nối đất 

	Phụ lục H
	(Quy định) - Các giá trị của hệ số k đối với dây dẫn

	Phụ lục I
	(Quy định) - Quá điện áp tạm thời phía hạ áp khi có ngắn mạch chạm đất phía cao áp của máy biến áp

	Phụ lục K
	(Quy định) - Yêu cầu đối với quá điện áp tạm thời

	Phụ lục L
	(Quy định) - Điện áp chịu xung yêu cầu của thiết bị

	Phụ lục M 
	(Quy định) - Vật liệu và kích thước các phần tử của LPS bên ngoài

	Phụ lục N
	(Quy định) – Phân loại các vùng theo mức độ nguy hiểm về điện


· QCVN 12:2020/BXD  về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng gồm 4 mục lớn theo đúng các quy định về một văn bản quy chuẩn kỹ thuật
·  Mục 1 Những quy định chung gồm 4 mục (từ 1.1 đến 1.5), là phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và các quy chuẩn viện dẫn. Phạm vi áp dụng nêu rõ Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và về quản lý bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, thi công (xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, bảo trì) hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng với cấp điện áp tối đa đến 1000 V tần số 50 Hz
· Mục 2 Các quy định kỹ thuật gồm10 mục nhỏ  (từ 2.1 đến 2.10), đề cập tới các vấn hệ thống đường dẫn điện và thiết bị điện,hệ thống nối đất, cách ly đóng cắt, bảo vệ chống điện giật, tác động nhiệt, nhiễu điện áp, nhiễu điện từ, chống sét …
· Mục 3 Các quy định về kiểm tra lần đầu trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng và kiểm tra định kỳ trong quá trình sử dụng.
· Mục 4 về tổ chức thực hiện.
· Những quy định thể hiện trong quy chuẩn đều xuất phát từ một nguyên tắc chung là đảm bảo điều kiện an toàn cho con người, tài sản, vật nuôi, môi trường trong các giai đoan thi công, vận hành khai thác đối với hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng, kể cả trong trường hợp sự cố tự nhiên và kỹ thuật không lường trước.
3.3.2 Mô tả các sửa đổi trong nội dung QCVN 12/2014/BXD  (Xem phụ lục kèm theo)
IV. Kết luận
· 	QCVN về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng là một văn bản pháp lý quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến công tác thiết kế, thi công, quản lý xây dựng và vận hành hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. QCVN 12/2014/BXD đã ban hành kịp thời và có các tác động lớn đến công tác thiết kế, thi công, quản lý xây dựng và vận hành hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng cùng với các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, QCVN này đã biểu hiện một số bất cập, làm giảm hiệu quả áp dụng thực tế. Việc soát xét lại QCVN 12/2014/BXD cho phù hợp với điều kiện kinh tế-tự nhiên- xã hội là cần thiết.
· 	Để nâng cao hiệu quả sử dụng QCVN về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng, trên cơ sở các nội dung của chúng, cần ban hành thêm các quy định về quản lý để đưa QC này vào áp dụng một cách toàn diện. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. VIỆT NAM
· QCVN 18:2014/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng.
· QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.
· TCVN 7114-1:2008 (ISO 8995-1:2002) Ecgônômi – Chiếu sáng nơi làm việc- Phần 1: Trong nhà.
· QCVN 06 : 2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
· QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
2. Tiêu chuẩn IEC của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế:
· IEC 60364-6 Low-voltage electrical installations - Part 6 : Verification – 04/2016 (Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 6: Kiểm tra).
· IEC 60364-4-41 Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock - 11/2018 (Hệ thống lắp đặt điện hạ áp-Phần 4-41: Bảo vệ an toàn – bảo vệ chống điện giật).
· IEC 60364-4-42 Low-voltage electrical installations – Part 4-42: Protection for safety – Protection against thermal effects- 11/2014 (Hệ thống lắp đặt điện hạ áp Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống tác động nhiệt).
· IEC 60364-4-44 Low-voltage electrical installations – Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances - 01/2018 (Hệ thống lắp đặt điện hạ áp Phần 4-44: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ).
· IEC 60364-5-53 Low-voltage electrical installations – Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment – Devices for protection for safety, isolation, switching control and monitoring- 02/2019 (Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển và giám sát).
· IEC 60364-5-56 Low-voltage electrical installations – Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment – Safety services- 03/2017 (Hệ thống lắp đặt điện hạ áp-Phần 5-56: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Dịch vụ an toàn).
· IEC 60364-5-55 Electrical installations of  buildings - Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment – Other equipment – 07/2016 (Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-55:  Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác).
3. Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO):
· ISO 8995-1:2002 Ergonomics – Lighting of work places – Part 1: Indoor.
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